
              BỘ QUỐC PHÒNG                          THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI CAO HỌC HỆ DÂN SỰ KHÓA 37 (KHOA HỌC MÁY TÍNH) 

Ghi chú:   

- Học online qua Zoom. Tuần từ 26/5/2025, các buổi Thứ 7, Chủ Nhật học trực tiếp tại hội trường Khu A. 

- Buổi tối học từ 7h00. Cặp tiết buổi tối học 3 tiết; buổi sáng học 4 tiết. 

TT KH Tên môn học Số tiết Hội trường Giảng viên Ghi chú 

1 01VG Toán rời rạc 60 Trực tuyến và trực 
tiếp tại H5-313 Khu A 

TS Nguyễn Hồng Nam, TS Đỗ Văn Hoàn  

2 02VP Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 60 Trực tuyến và trực 
tiếp tại H5-313 Khu A 

TS Nguyễn Mậu Uyên, TS Tống Minh Đức  

3 72VD Tiếng Anh 30 Trực tuyến GV BM Tiếng Anh Các lớp ôn thi học ghép chung 1 lớp 

Tháng 3 4 5 6 7 
Tuần 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ngày đầu tuần 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 30 

Thứ 2 
(Tối) 

                  
                   

Thứ 3 
(Tối) 

      72VD 72VD 72VD 72VD 72VD        

                  

Thứ 4 
(Tối) 

    02VP  02VP 02VP 02VP 02VP 02VP 02VP 02VP 02VP     

                  

Thứ 5 
(Tối) 

    01VG  01VG 01VG 01VG 01VG 01VG 01VG 01VG 01VG     

                  

Thứ 6 
(Tối) 

                     72VD 72VD 72VD 72VD 72VD        
                  

Thứ 7 
(Sáng) 

    02VP  02VP 02VP 02VP 02VP 02VP 02VP 02VP THI 
TUYỂN 
SINH 

    

Chủ Nhật 
(Sáng) 

    01VG  01VG 01VG 01VG 01VG 01VG 01VG 01VG     

                   

 
NGƯỜI LẬP TKB 

 
 

(đã ký) 
 

 
Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn 

 
KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
(đã ký) 

 
 

Đại tá Trần Ngọc Châu 

Hà Nội, ngày 18  tháng 4 năm 2025 
KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
(đã ký) 

 
 

Thiếu tướng Trần Xuân Nam 

 
 

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ 



              BỘ QUỐC PHÒNG                          THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI CAO HỌC HỆ DÂN SỰ KHÓA 37 (KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ) 

Ghi chú:   

- Học online qua Zoom. Tuần từ 26/5/2025, các buổi Thứ 7, Chủ Nhật học trực tiếp tại hội trường Khu A. 

- Buổi tối học từ 7h00. Cặp tiết buổi tối học 3 tiết; buổi sáng học 4 tiết. Học phần 30VG tối thứ 4 học 4 tiết, sáng Chủ Nhật học 5 tiết. 

TT KH Tên môn học Số tiết Hội trường Giảng viên Ghi chú 

1 01VE Toán cao cấp 60 Trực tuyến và trực 
tiếp tại H5-312 Khu A 

TS Nguyễn Thị Thanh Hà, TS Bùi Văn Định 
Học ghép các lớp dự khóa (trừ lớp Khoa học 
máy tính) 

2 30VG Lý thuyết mạch 60 Trực tuyến và trực 
tiếp tại H5-308 Khu A 

TS Tạ Văn Khỏe, TS Phan Trọng Hanh Học ghép với lớp KT ĐK&TĐH 

3 72VD Tiếng Anh 30 Trực tuyến GV BM Tiếng Anh Các lớp ôn thi học ghép chung 1 lớp 

Tháng 3 4 5 6 7 
Tuần 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ngày đầu tuần 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 30 

Thứ 2 
(Tối) 

                  
                   

Thứ 3 
(Tối) 

      72VD 72VD 72VD 72VD 72VD        

                  

Thứ 4 
(Tối) 

      30VG 30VG 30VG 30VG 30VG 30VG 30VG 30VG     

                  

Thứ 5 
(Tối) 

    01VE  01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE     

                  

Thứ 6 
(Tối) 

      72VD 72VD 72VD 72VD 72VD        
                  

Thứ 7 
(Sáng) 

    01VE  01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE THI 
TUYỂN 
SINH 

    

Chủ Nhật 
(Sáng) 

      30VG 30VG 30VG 30VG 30VG 30VG 30VG     

                   

 
NGƯỜI LẬP TKB 

 
 

(đã ký) 
 

 
Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn 

 
KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
(đã ký) 

 
 

Đại tá Trần Ngọc Châu 

Hà Nội, ngày   18  tháng 4   năm 2025 
KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
(đã ký) 

 
 

Thiếu tướng Trần Xuân Nam 

 
 

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ 



              BỘ QUỐC PHÒNG                          THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI CAO HỌC HỆ DÂN SỰ KHÓA 37 (KỸ THUẬT HÓA HỌC) 

Ghi chú:   

- Học online qua Zoom. Tuần từ 26/5/2025, các buổi Thứ 7, Chủ Nhật học trực tiếp tại hội trường Khu A. 

- Buổi tối học từ 7h00. Cặp tiết buổi tối học 3 tiết; buổi sáng học 4 tiết. 

TT KH Tên môn học Số tiết Hội trường Giảng viên Ghi chú 

1 01VE Toán cao cấp 60 Trực tuyến và trực 
tiếp tại H5-312 Khu A 

TS Nguyễn Thị Thanh Hà, TS Bùi Văn Định 
Học ghép các lớp dự khóa (trừ ngành Khoa học 
máy tính) 

2 06VM Cơ sở lý thuyết hóa học 60 Trực tuyến và trực 
tiếp tại H5-310 Khu A 

TS Ngô Thị Lan, TS Vũ Mạnh Cường  

3 72VD Tiếng Anh 30 Trực tuyến GV BM Tiếng Anh Các lớp ôn thi học ghép chung 1 lớp 

Tháng 3 4 5 6 7 
Tuần 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ngày đầu tuần 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 30 

Thứ 2 
(Tối) 

                  
                   

Thứ 3 
(Tối) 

      72VD 72VD 72VD 72VD 72VD        

                  

Thứ 4 
(Tối) 

    06VM  06VM 06VM 06VM 06VM 06VM 06VM 06VM 06VM     

                  

Thứ 5 
(Tối) 

    01VE  01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE     

                  

Thứ 6 
(Tối) 

      72VD 72VD 72VD 72VD 72VD        
                  

Thứ 7 
(Sáng) 

    01VE  01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE THI 
TUYỂN 
SINH 

    

Chủ Nhật 
(Sáng) 

    06VM  06VM 06VM 06VM 06VM 06VM 06VM 06VM     

                   

 
NGƯỜI LẬP TKB 

 
 

(đã ký) 
 

 
Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn 

 
KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
(đã ký) 

 
 

Đại tá Trần Ngọc Châu 

Hà Nội, ngày   18  tháng 4   năm 2025 
KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
(đã ký) 

 
 

Thiếu tướng Trần Xuân Nam 

 
 

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ 



              BỘ QUỐC PHÒNG                          THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI CAO HỌC HỆ DÂN SỰ KHÓA 37 (KỸ THUẬT ĐK&TĐH) 

Ghi chú:   

- Học online qua Zoom. Tuần từ 26/5/2025, các buổi Thứ 7, Chủ Nhật học trực tiếp tại hội trường Khu A. 

- Buổi tối học từ 7h00. Cặp tiết buổi tối học 3 tiết; buổi sáng học 4 tiết. Học phần 30VG tối thứ 4 học 4 tiết, sáng Chủ Nhật học 5 tiết. 

TT KH Tên môn học Số tiết Hội trường Giảng viên Ghi chú 

1 01VE Toán cao cấp 60 Trực tuyến và trực 
tiếp tại H5-312 Khu A 

TS Nguyễn Thị Thanh Hà, TS Bùi Văn Định 
Học ghép các lớp dự khóa (trừ ngành Khoa học 
máy tính) 

2 30VG Lý thuyết mạch 60 Trực tuyến và trực 
tiếp tại H5-308 Khu A 

TS Tạ Văn Khỏe, TS Phan Trọng Hanh Học ghép với lớp Kỹ thuật ĐT và KT CĐT 

3 72VD Tiếng Anh 30 Trực tuyến GV BM Tiếng Anh Các lớp ôn thi học ghép chung 1 lớp 

Tháng 3 4 5 6 7 
Tuần 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ngày đầu tuần 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 30 

Thứ 2 
(Tối) 

                  
                   

Thứ 3 
(Tối) 

      72VD 72VD 72VD 72VD 72VD        

                  

Thứ 4 
(Tối) 

      30VG 30VG 30VG 30VG 30VG 30VG 30VG 30VG     

                  

Thứ 5 
(Tối) 

    01VE  01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE     

                  

Thứ 6 
(Tối) 

      72VD 72VD 72VD 72VD 72VD        
                  

Thứ 7 
(Sáng) 

    01VE  01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE THI 
TUYỂN 
SINH 

    

Chủ Nhật 
(Sáng) 

      30VG 30VG 30VG 30VG 30VG 30VG 30VG     

                   

 
NGƯỜI LẬP TKB 

 
 

(đã ký) 
 

 
Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn 

 
KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
(đã ký) 

 
 

Đại tá Trần Ngọc Châu 

Hà Nội, ngày   18  tháng 4   năm 2025 
KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
(đã ký) 

 
 

Thiếu tướng Trần Xuân Nam 

 
 

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ 



              BỘ QUỐC PHÒNG                          THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI CAO HỌC HỆ DÂN SỰ KHÓA 37 (KỸ THUẬT XÂY DỰNG) 

Ghi chú:   

- Học online qua Zoom. Tuần từ 26/5/2025, các buổi Thứ 7, Chủ Nhật học trực tiếp tại hội trường Khu A. 

- Buổi tối học từ 7h00. Cặp tiết buổi tối học 3 tiết; buổi sáng học 4 tiết. 

TT KH Tên môn học Số tiết Hội trường Giảng viên Ghi chú 

1 01VE Toán cao cấp 60 Trực tuyến và trực 
tiếp tại H5-312 Khu A 

TS Nguyễn Thị Thanh Hà, TS Bùi Văn Định 
Học ghép các lớp dự khóa (trừ ngành Khoa học 
máy tính) 

2 39VL Cơ học kết cấu 60 Trực tuyến và trực 
tiếp tại H5-307 Khu A 

TS Vũ Đình Hương, TS Nguyễn Công Nghị  

3 72VD Tiếng Anh 30 Trực tuyến GV BM Tiếng Anh Các lớp ôn thi học ghép chung 1 lớp 

Tháng 3 4 5 6 7 
Tuần 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ngày đầu tuần 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 30 

Thứ 2 
(Tối) 

                  
                   

Thứ 3 
(Tối) 

      72VD 72VD 72VD 72VD 72VD        

                  

Thứ 4 
(Tối) 

    39VL  39VL 39VL 39VL 39VL 39VL 39VL 39VL 39VL     

                  

Thứ 5 
(Tối) 

    01VE  01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE     

                  

Thứ 6 
(Tối) 

      72VD 72VD 72VD 72VD 72VD        
                  

Thứ 7 
(Sáng) 

    01VE  01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE THI 
TUYỂN 
SINH 

    

Chủ Nhật 
(Sáng) 

    39VL  39VL 39VL 39VL 39VL 39VL 39VL 39VL     

                   

 
NGƯỜI LẬP TKB 

 
 

(đã ký) 
 

 
Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn 

 
KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
(đã ký) 

 
 

Đại tá Trần Ngọc Châu 

Hà Nội, ngày   18  tháng 4   năm 2025 
KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
(đã ký) 

 
 

Thiếu tướng Trần Xuân Nam 

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ 



              BỘ QUỐC PHÒNG                                    THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI CAO HỌC HỆ DÂN SỰ KHÓA 37 (CƠ KỸ THUẬT) 

Ghi chú:   

- Học online qua Zoom. Tuần từ 26/5/2025, các buổi Thứ 7, Chủ Nhật học trực tiếp tại hội trường Khu A. 

- Buổi tối học từ 7h00. Cặp tiết buổi tối học 3 tiết; buổi sáng học 4 tiết. 

TT KH Tên môn học Số tiết Hội trường Giảng viên Ghi chú 

1 01VE Toán cao cấp 60 Trực tuyến và trực 
tiếp tại H5-312 Khu A 

TS Nguyễn Thị Thanh Hà, TS Bùi Văn Định 
Học ghép các lớp dự khóa (trừ ngành Khoa học 
máy tính) 

2 08VI Sức bền vật liệu 60 Trực tuyến TS Lê Xuân Thùy, TS Trương Thị Hương Huyền Học ghép với lớp KTCKĐL 

3 72VD Tiếng Anh 30 Trực tuyến GV BM Tiếng Anh Các lớp ôn thi học ghép chung 1 lớp 

Tháng 3 4 5 6 7 
Tuần 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ngày đầu tuần 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 30 

Thứ 2 
(Tối) 

     08VI 08VI 08VI  08VI 08VI 08VI 08VI 08VI     
                   

Thứ 3 
(Tối) 

      72VD 72VD 72VD 72VD 72VD        

                  

Thứ 4 
(Tối) 

    08VI  08VI 08VI 08VI 08VI 08VI 08VI 08VI 08VI     

                  

Thứ 5 
(Tối) 

    01VE  01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE     

                  

Thứ 6 
(Tối) 

      72VD 72VD 72VD 72VD 72VD        
                  

Thứ 7 
(Sáng) 

    01VE  01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE THI 
TUYỂN 
SINH 

    

Chủ Nhật 
(Sáng) 

                 

                   

 
NGƯỜI LẬP TKB 

 
 

(đã ký) 
 

 
Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn 

 
KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
(đã ký) 

 
 

Đại tá Trần Ngọc Châu 

Hà Nội, ngày   18  tháng 4   năm 2025 
KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
(đã ký) 

 
 

Thiếu tướng Trần Xuân Nam 

 
 

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ 



              BỘ QUỐC PHÒNG                                    THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI CAO HỌC HỆ DÂN SỰ KHÓA 37 (KỸ THUẬT CKĐL) 

Ghi chú:   

- Học online qua Zoom. Tuần từ 26/5/2025, các buổi Thứ 7, Chủ Nhật học trực tiếp tại hội trường Khu A. 

- Buổi tối học từ 7h00. Cặp tiết buổi tối học 3 tiết; buổi sáng học 4 tiết. 

TT KH Tên môn học Số tiết Hội trường Giảng viên Ghi chú 

1 01VE Toán cao cấp 60 Trực tuyến và trực 
tiếp tại H5-312 Khu A 

TS Nguyễn Thị Thanh Hà, TS Bùi Văn Định 
Học ghép các lớp dự khóa (trừ ngành Khoa học 
máy tính) 

2 08VI Sức bền vật liệu 60 Trực tuyến TS Lê Xuân Thùy, TS Trương Thị Hương Huyền Học ghép với lớp Cơ kỹ thuật 

3 72VD Tiếng Anh 30 Trực tuyến GV BM Tiếng Anh Các lớp ôn thi học ghép chung 1 lớp 

Tháng 3 4 5 6 7 
Tuần 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ngày đầu tuần 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 30 

Thứ 2 
(Tối) 

     08VI 08VI 08VI  08VI 08VI 08VI 08VI 08VI     
                   

Thứ 3 
(Tối) 

      72VD 72VD 72VD 72VD 72VD        

                  

Thứ 4 
(Tối) 

    08VI  08VI 08VI 08VI 08VI 08VI 08VI 08VI 08VI     

                  

Thứ 5 
(Tối) 

    01VE  01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE     

                  

Thứ 6 
(Tối) 

      72VD 72VD 72VD 72VD 72VD        
                  

Thứ 7 
(Sáng) 

    01VE  01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE THI 
TUYỂN 
SINH 

    

Chủ Nhật 
(Sáng) 

                 

                   

 
NGƯỜI LẬP TKB 

 
 

(đã ký) 
 

 
Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn 

 
KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
(đã ký) 

 
 

Đại tá Trần Ngọc Châu 

Hà Nội, ngày   18  tháng 4   năm 2025 
KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
(đã ký) 

 
 

Thiếu tướng Trần Xuân Nam 

 
 

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ 



              BỘ QUỐC PHÒNG                          THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI CAO HỌC HỆ DÂN SỰ KHÓA 37 (KỸ THUẬT CĐT) 

Ghi chú:   

- Học online qua Zoom. Tuần từ 26/5/2025, các buổi Thứ 7, Chủ Nhật học trực tiếp tại hội trường Khu A. 

- Buổi tối học từ 7h00. Cặp tiết buổi tối học 3 tiết; buổi sáng học 4 tiết. Học phần 30VG tối thứ 4 học 4 tiết, sáng Chủ Nhật học 5 tiết. 

TT KH Tên môn học Số tiết Hội trường Giảng viên Ghi chú 

1 01VE Toán cao cấp 60 Trực tuyến và trực 
tiếp tại H5-312 Khu A 

TS Nguyễn Thị Thanh Hà, TS Bùi Văn Định 
Học ghép các lớp dự khóa (trừ lớp Khoa học 
máy tính) 

2 30VG Lý thuyết mạch 60 Trực tuyến và trực 
tiếp tại H5-308 Khu A 

TS Tạ Văn Khỏe, TS Phan Trọng Hanh Học ghép với lớp KTĐT và lớp KT ĐK&TĐH 

3 72VD Tiếng Anh 30 Trực tuyến GV BM Tiếng Anh Các lớp ôn thi học ghép chung 1 lớp 

Tháng 3 4 5 6 7 
Tuần 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ngày đầu tuần 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 30 

Thứ 2 
(Tối) 

                  
                   

Thứ 3 
(Tối) 

      72VD 72VD 72VD 72VD 72VD        

                  

Thứ 4 
(Tối) 

      30VG 30VG 30VG 30VG 30VG 30VG 30VG 30VG     

                  

Thứ 5 
(Tối) 

    01VE  01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE     

                  

Thứ 6 
(Tối) 

      72VD 72VD 72VD 72VD 72VD        
                  

Thứ 7 
(Sáng) 

    01VE  01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE 01VE THI 
TUYỂN 
SINH 

    

Chủ Nhật 
(Sáng) 

      30VG 30VG 30VG 30VG 30VG 30VG 30VG     

                   

 
NGƯỜI LẬP TKB 

 
 

(đã ký) 
 

 
Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn 

 
KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
(đã ký) 

 
 

Đại tá Trần Ngọc Châu 

Hà Nội, ngày   18  tháng 4   năm 2025 
KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
(đã ký) 

 
 

Thiếu tướng Trần Xuân Nam 

 
 

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ 


